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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Kháng Chiến,  

huyện Tràng Định tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2030, tỷ lệ 1/10.000 
  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRÀNG ĐỊNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy 

hoạch ngày 20/11/2018; 

Căn cứ Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14 ngày 13/6/2019; 

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của chính phủ quy 

định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; Nghị định số 85/2020/NĐ-

CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ Quy định một số điều của Luật Kiến trúc; 

Căn cứ Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về 

xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 319/QĐ-TTg 

ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định xã nông thôn mới kiểu 

mẫu giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng 

Quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, 

quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức 

năng và quy hoạch nông thôn; Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của 

Bộ Xây dựng Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng 

QCVN 01:2021/BXD; 

Căn cứ Quyết định số 1956/QĐ-UBND ngày 15/8/2022 của UBND huyện 

Tràng Định về việc tạm ứng từ nguồn vốn ngân sách huyện cho các xã để lập hồ 

sơ điều chỉnh quy hoạch chung giai đoạn 2021-2030;  

Căn cứ Quyết định số 1175 /QĐ-UBND ngày 19/5/2023 của UBND huyện 

Tràng Định Phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng xã Kháng Chiến, 

huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 – 2030; 
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Theo đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng tại Báo cáo kết quả 

thẩm định số 758/BC-KT&HT ngày 19/11/2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Kháng Chiến, huyện 

Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2030, tỷ lệ 1/10.000 với nội dung chủ 

yếu như sau: 

1. Tên Đồ án: Quy hoạch chung xây dựng xã Kháng Chiến, huyện Tràng 

Định, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 – 2030, tỷ lệ 1/10.000. 

2. Chủ đầu tư: UBND xã Kháng Chiến, huyện Tràng Định. 

3. Tổ chức tư vấn lập quy hoạch: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Lạng Sơn. 

4. Vị trí, phạm vi ranh giới, quy mô lập quy hoạch 

- Vị trí: Xã Kháng Chiến là một xã nằm ở phía Đông huyện Tràng Định, 

cách trung tâm huyện khoảng 6 km. 

- Phạm vi ranh giới:  

+ Phía Bắc giáp xã Đại Đồng. 

+ Phía Nam giáp xã Hùng Việt, Quốc Việt. 

+ Phía Đông giáp xã Trung Thành. 

+ Phía Tây giáp xã Hùng Sơn.  

- Quy mô lập quy hoạch: Diện tích lập quy hoạch theo địa giới hành chính 

với tổng diện tích tự nhiên toàn xã là 3.193,57 ha . 

5. Mục tiêu quy hoạch, tính chất, chức năng của xã. 

5.1. Mục tiêu: 

- Cụ thể hoá chiến lược phát triển kinh tế xã hội huyện Tràng Định, quy 

hoạch chung xây dựng xã phù hợp với quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội của xã 

Kháng Chiến giai đoạn 2021-2030. 

- Xác định phương hướng, nhiệm vụ cải tạo và xây dựng mới trên địa bàn 

xã, phát triển khu trung tâm xã, cơ sở hạ tầng, tạo lập môi trường, sản xuất, sinh 

hoạt thích hợp trước mắt và lâu dài; bảo vệ cảnh quan môi trường, đảm bảo an 

ninh quốc phòng với phát triển kinh tế xã hội; 

- Phấn đấu đưa xã Kháng Chiến đạt chuẩn nông thôn mới.  

- Làm cơ sở pháp lý cho việc lập đồ án quy hoạch chi tiết khu trung tâm xã 

và các điểm dân cư nông thôn, các dự án đầu tư xây dựng; chủ động quản lý xây 

dựng theo quy hoạch. 

5.2. Tính chất, chức năng của xã. 

Kháng Chiến là một đơn vị hành chính của huyện Tràng Định, là xã miền 

núi, nằm về phía Đông của huyện Tràng Định,  toàn xã có điều kiện tự nhiên thuận 
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lợi cho phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, dịch vụ nông - lâm nghiệp, có tiềm 

năng phát triển du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm.  

6. Xác định tiềm năng, dự báo phát triển kinh tế xã hội 

6.1. Quy mô dân số và lao động 

- Dân số xã Kháng Chiến năm 2022 khoảng 2.852 người. Dự báo quy mô 

dân số xã vào năm 2025 khoảng 3.250 người, năm 2030 khoảng 3.900 người. 

- Lao động: Hiện trạng 2022 trong đổ tuổi lao động: 2000 người; Dự kiến 

đến năm 2025 : 2.400 người; đến năm 2030: 3.000 người. 

6.2. Dự báo loại hình, động lực phát triển kinh tế chủ đạo 

Nền kinh tế của xã Kháng Chiến những năm 2010-2023 chủ yếu vẫn là nông 

lâm nghiệp. Trên cơ sở thuận lợi về vị trí địa lý cần có giải pháp quy hoạch, đầu tư 

hạ tầng nông thôn mang tính chiến lược lâu dài, đẩy mạnh sản xuất, tăng cường 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế cây trồng, vật nuôi theo hướng mô hình trang trại. 

- Thực hiện mô hình hợp tác xã liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản 

chủ lực đảm bảo phát triển bền vững. 

- Kết hợp trồng cây lấy gỗ như: Keo, Bạch Đàn đây là loại hình trồng rừng 

có thu nhập đang phát triển, các cây này lớn nhanh, đầu ra lại ổn định vì thế loại 

hình trồng rừng này cũng là loại hình cần nhân rộng vừa che phủ hết các đồi trọc 

mà vẫn có thu nhập cao. Chuyển đổi cây trồng phù hợp với khí hậu và thổ nhưỡng 

địa phương, phù hợp với đầu ra như cây Thạch đen, Lạc... và các loại hoa quả 

khác. Phát triển mô hình trồng cây dược liệu và mô hình chăn nuôi gia súc, gia 

cầm. Đây cũng sẽ là hạt nhân để chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 

- Cần tiếp tục mở rộng các hợp tác xã, doanh nghiệp, quy hoạch sản xuất 

khoanh vùng các loại cây, vùng chăn nuôi gia súc, gia cầm tạo động lực phát triển 

kinh tế. Chú trọng phát triển các Hợp tác xã, các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa 

bàn xã. 

Đến năm 2030 kinh tế Kháng Chiến phát triển theo hướng đa dạng hoá sản 

phẩm nông lâm nghiệp, chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển mô hình 

kinh tế trang trại. Đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ, 

kết hợp du lịch. 

7. Định hướng quy hoạch không gian tổng thể toàn xã: 

7.1. Định hướng tổ chức hệ thống khu trung tâm xã: 

a) Khu trung tâm xã: 

- Trung tâm xã được xác định chuyển từ thôn Bản Trại sang thôn Bản Nằm. 

Cần được đầu tư xây dựng mới và cải tạo các công trình cơ bản của một đơn vị hành 

chính của huyện: 

+ Trụ sở Đảng ủy, HĐND-UBND xã đầu tư xây dựng mới nhà kiên cố 2 tầng tại 

thôn Bản Nằm, xây dựng theo mẫu định hình, quy mô đất dự kiến khoảng 1560 m2. 
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+ Trường THCS xã Kháng Chiến quy mô đất hiện trạng 4.216 m2, đã được 

đầu tư xây dựng kiên cố 2 ÷ 3 tầng cơ bản đáp ứng yêu cầu dạy và học cho học sinh 

trên địa bàn xã. 

+ Trường tiểu học Kháng Chiến hiện quy mô đất hiện trạng 2.300 m2, mở rộng 

1300 m2 ( tổng DT sau QH 3600 m2 ) đã đầu tư xây dựng kiên cố 2 ÷ 3 tầng cơ bản 

đáp ứng yêu cầu dạy và học cho học sinh trên địa bàn xã. 

+ Trường mầm non xã Kháng Chiến, đã đầu tư xây dựng kiên cố, nhà 2 tầng,  

diện tích sử dụng đất 5.300 m2. 

+ Trạm y tế  đầu tư xây dựng mới nhà kiên cố 2 tầng tại thôn Bản Nằm, xây 

dựng theo mẫu định hình, diện tích đất 976 m2 (cần tổ chức một vườn thuốc nam 

trong khu đất nông nghiệp thuộc trung tâm xã). 

+ Trụ sở Công an xã đầu tư xây dựng mới nhà kiên cố 2 tầng tại thôn Bản 

Nằm, quy mô đất dự kiến khoảng 1.010 m2. 

+ Trụ sở Ban chỉ huy quân sự xã đầu tư xây dựng mới nhà kiên cố 2 tầng tại 

thôn Bản Nằm, quy mô đất dự kiến khoảng 832 m2. 

+ Nhà Văn hóa xã đầu tư xây dựng mới nhà kiên cố theo mẫu với quy mô đất 

khoảng 564 m2 bao gồm hội trường đa năng. 

+ Sân thể thao của xã đầu tư xây dựng mới quy mô đất dự kiến khoảng 

4.760m2 (theo tiêu chí nông thôn mới) 

+ Điểm giao dịch bưu điện được đầu tư xây dựng mới nhà cấp 3, một tầng tại 

thôn Bản Nằm, quy mô đất khoảng 250 m2.  

+ Bố trí điểm giao dịch ngân hàng xã trong khuôn viên trụ sở UBND xã. 

+ Các công trình dịch vụ thương mại được bố trí dọc theo tuyến giao thông liên 

xã chủ yếu theo mô hình nhà ở kết hợp kinh doanh thương mại phục vụ nhu cầu thiết 

yếu cho các hộ gia đình trong xã. Dọc theo tuyến giao thông liên xã (giáp bờ sông Kỳ 

Cùng) phía Bắc khu trung tâm tổ chức khu sản xuất kinh doanh và các điểm du lịch 

sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệp thu hút khách du lịch, tăng thu nhập 

và nâng cao đời sống cho Nhân dân. 

b) Trung tâm các thôn: hiện trên địa bàn các thôn đã được đầu tư xây dựng nhà 

văn hóa là nơi sinh hoạt cộng đồng tuy nhiên trong các thôn duy chỉ có thôn Pác Bó 

đáp ứng quy mô diện tích, các thôn khác còn thiếu sân chơi bãi tập, sinh hoạt cộng 

đồng cần mở rộng quỹ đất nhà văn hóa hiện trạng hoặc bố trí thêm địa điểm sân 

TDTT thôn đáp ứng theo tiêu chí. 

c) Khu dân cư mới: Để từng bước mở rộng khu trung tâm xã, phát triển quy 

mô dân số khu trung tâm và các thôn trên cơ sở tăng cơ học, đẩy mạnh sản xuất kinh 

doanh phi nông nghiệp, phát triển dịch vụ thương mại, dịch vụ du lịch, cần mở rộng 

và phát triển các khu dân cư mới trên tất cả các thôn, đặc biệt là khu trung tâm, tạo 

điều kiện cải tạo bộ mặt kiến trúc khu hành chính văn hóa, kinh tế của xã. Để hạn chế 

sử dụng đất nông nghiệp, thuận lợi xây dựng, dự kiến phát triển quỹ đất ở mới dọc 

theo tuyến đường liên xã và các tuyến liên thôn, đảm bảo và thuận tiện giao thông 
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tiếp cận với hệ thống hạ tầng xã hội của xã (Do mật độ dân cư thấp không có khả 

năng tách thôn nên không phát triển thêm điểm dân cư mới). 

d) Khu dân cư cải tạo: Tôn trọng hệ thống các thôn hiện trạng đã được đầu tư 

xây dựng bao gồm khu trung tâm thôn, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đường nội đồng và 

các khu vực sản xuất nông nghiệp, sản xuất phi nông nghiệp; phát triển quỹ đất ở xen 

cấy và cải tạo hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phục vụ sản xuất nông nghiệp, khai thác lâm 

nghiệp, hệ thống kênh mương, đập dâng, đường nội đồng đảm bảo thuận lợi cho sinh 

hoạt và sản xuất nông, lâm nghiệp. 

7.2. Định hướng phát triển hệ thống công trình công cộng 

- Tổ chức không gian kiến trúc trên cơ sở tôn trọng hệ thống các thôn hiện 

trạng, cải tạo mở rộng quỹ đất ở, chỉnh trang bộ mặt kiến trúc các trung tâm thôn, 

Phát triển mở rộng các điểm dân cư tập trung, thuận tiện tiếp cận hệ thống hạ tầng 

kỹ thuật, hạ tầng xã hội, hạn chế phát triển các điểm dân cư nhỏ lẻ, phân tán, tạo 

động lực phát triển kinh tế. 

- Sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên về đất và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, khai 

thác các quỹ đất dành cho các cơ sở sản xuất, tạo động lực phát triển. Tận dụng tối 

đa giá trị của các trục đường huyện, đường liên xã, đường trung tâm xã. 

- Tôn trọng các khu sản xuất hiện trạng thuộc các thôn, phát triển khai 

hoang mở rộng các khu vực có khả năng phát triển tăng quỹ đất sản xuất. 

- Tôn trọng cấu trúc làng bản truyền thống đã phát triển lâu đời, cải tạo và 

xây mới hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phù hợp với tiêu chí nông thôn 

mới. 

- Định hướng quy hoạch các khu dân cư mới khu trung tâm, để tiết kiệm quỹ 

đất xây dựng, khuyến khích mô hình vừa kinh doanh dịch vụ thương mại, kết hợp 

ở nên tổ chức xây dựng các khu ở theo hình thức nhà liền kề, tạo bộ mặt kiến trúc 

khu trung tâm diện tích một hộ khoảng 120m2. Tại các thôn xây dựng nhà ở theo 

mô hình (VAC) nhà vườn, bên cạnh khu ở kết hợp chăn nuôi, trồng cây ăn quả, 

nuôi trồng thủy sản. Diện tích mỗi hộ khoảng 350 ÷ 400 m2. 

7.3. Định hướng tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc điểm dân cư mới 

và cải tạo, nâng cấp, xen cấy các điểm dân cư hiện trạng: 

- Đối với các hộ phi nông nghiệp bố trí đất ở có diện tích từ 100 - 200m2/hộ. 

Đối với hộ ở kết hợp du lịch sinh thái Homestay, bố trí quy hoạch theo kiểu nhà 

vườn nghỉ dưỡng có diện tích từ 300 - 400 m2/hộ (tuỳ vào điều kiện cụ thể của xã 

quỹ đất có thể bố trí phù hợp). Đối với hộ sản xuất thuần nông bố trí đất ở có diện 

tích từ 300 - 400m2/hộ. 

Các thôn nâng cấp, cải tạo theo hiện trạng: Mật độ xây dựng tối đa trong lô 

đất ở 60 - 70%. Diện tích tối thiểu đối với lô đất xây dựng 60m2, chiều rộng của 

thửa đất theo mặt đường chính tối thiểu là 5m, chiều sâu của thửa đất tối thiểu là 

6m. Tầng cao tối đa: 5 tầng. Hình thức kiến trúc: nhà ở có mái dốc 

- Khu dân cư phát triển mới: Nghiêm cấm việc chia nhỏ khuôn viên đất được 

cấp để xây dựng. Diện tích đất: Từ 90 m2 đến 400 m2/lô. Mật độ xây dựng tùy theo 
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số diện tích sẽ có quy định cụ thể. Số tầng công trình không quá 5 tầng, chỉ giới 

xây dựng tính từ chỉ giới đường đỏ. 

- Những vị trí, khu vực đã được quy hoạch chi tiết thì các chỉ tiêu được quy 

định cụ thể trong quy hoạch chi tiết được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

7.4. Quy hoạch hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp: 

- Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nội ngành theo hướng sản xuất hàng hoá, 

gắn sản xuất hàng hoá với thị trường tiêu thụ sản phẩm. Từng bước công nghiệp 

hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn, phát triển đồng bộ các ngành trồng trọt, 

chăn nuôi và nuôi trồng thuỷ sản. Thực hiện tốt các dự án trồng rừng, khoanh nuôi, 

tái sinh và bảo vệ rừng. Chú trọng công tác thuỷ lợi, phòng chống hạn hán, đảm 

bảo nước tưới cho sản xuất nông nghiệp, phát triển ổn định, lâu dài. 

- Tiếp tục chuyển đổi mạnh cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp, ứng dụng các 

thành tựu khoa học công nghệ trong sản xuất để nâng cao giá trị sản xuất nông 

nghiệp của xã.  

- Đầu tư khai hoang, mở rộng diện tích trồng cây ăn quả, cây dược liệu. 

Đồng thời tiếp tục phát triển cây ngắn ngày như rau, mầu. 

- Tăng cường công tác, xây dựng hỗ trợ các mô hình khuyến nông - khuyến 

lâm - khuyến công cho người nông dân để áp dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất, 

nâng cao trình độ quản lý sản xuất qua các hình thức bồi dưỡng ngắn hạn, tham 

quan học hỏi kinh nghiệm, sinh hoạt các câu lạc bộ... 

- Phát triển các loại hình kinh tế như: kinh tế tổ hợp tác, kinh tế hợp tác xã, 

kinh tế trang trại và kinh tế hộ gia đình (phát huy, mở rộng các mô hình kinh tế hộ 

gia đình VAC, mô hình VACR). Với điều kiện thuận lợi về các loại hình phát triển 

kinh tế, cần định hướng cho người dân phát triển loại hình kinh tế tổ hợp tác hoặc 

phát triển theo nhóm sở thích. 

- Về nông nghiệp: Kiên cố hoá kênh mương thuỷ lợi, xây dựng đập giữ nước, 

trạm bơm phục vụ sản xuất để chuyển diện tích đất lúa 1 vụ thành lúa 2 vụ, tăng cường 

khai hoang để phát triển các loại cây ngắn ngày như lạc, đậu tương, khoai, ngô... cụ thể: 

+ Trồng lúa: Tập trung vào thâm canh tăng vụ, tăng cường áp dụng khoa học kỹ 

thuật vào sản xuất để tăng năng xuất và  nâng cao chất lượng lúa, đảm bảo an ninh lương 

thực trên địa bàn, đảm bảo diện tích cây lương thực trồng hai vụ 

+ Trồng mầu: Trồng sắn, ngô, khoai, đây là các loại sản phẩm, thế mạnh của xã 

phù hợp với đất đai hiện có. Các sản phẩm này ngoài việc phục vụ cho Nhân dân trong 

xã, trong tỉnh, trong nước mà còn là loại sản phẩm xuất khẩu sang trung quốc, xây dựng 

các cánh đồng điểm và nhân rộng. 

+ Trồng cây ăn quả (cây lâu năm) cây có múi là thế mạnh của xã cần có kế hoạch 

qui hoạch phân vùng mở rộng diện tích canh tác để nâng cao thu nhập của Nhân dân.  

+ Trồng cây mũi nhọn: Phát triển trồng một số loại cây mũi nhọn như Thạch đen, 

rau, đậu các loại. 
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- Về lâm nghiệp đây là thế mạnh của xã, sẽ đẩy mạnh công tác trồng mới rừng kết 

hợp khoanh nuôi, bảo vệ, tái sinh với diện tích rừng hiện có, trồng các loại cây công 

nghiệp có giá trị kinh tế như cây keo, bạch đàn, cây thông là các cây lớn nhanh, chu kỳ 

khai thác nhanh đầu ra lại ổn định, phấn đấu đến năm 2025 trồng diện tích che phủ của 

rừng đạt 100%. Cần tăng cường tổ chức các đợt tập huấn về công tác bảo vệ rừng. Tuân 

thủ chặt chẽ thiết kế khai thác, chu kỳ khai thác, độ tuổi khai thác của rừng, tận dụng tối 

đa các dự án hỗ trợ về trồng rừng, Nâng cao độ che phủ rừng, kiên quyết sử lý nghiêm 

các trường hợp vi phạm rừng phòng hộ và trường hợp trồng cây lâm nghiệp trên đất 

trồng cây hàng năm. 

+ Thí điểm trồng các cây thuốc tại các thôn xem thôn nào phù hợp thì mới 

phát triển nhân rộng, đất dự kiến chủ yếu trên đất rừng sản xuất (chuyển dịch từ 

đất lâm nghiệp sang đất nông nghiệp). 

- Về chăn nuôi: Tiếp tục duy trì và phát triển đàn trâu, bò, lợn và gia cầm hiện nay 

của xã. Khuyến khích và tiếp tục có cơ chế hỗ trợ chăn nuôi. Đẩy mạnh mô hình kinh 

tế trang trại, các mô hình kinh tế trang trại tổng hợp trồng trọt, chăn nuôi tuyên 

truyền vận động người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh, để 

ngành chăn nuôi thực sự là ngành đem lại thu nhập đáng kể cho các hộ nông dân. 

Phối hợp với các ban ngành liên quan tổ chức tiêm phòng cho gia súc gia cầm theo 

kế hoạch đề ra  

- Về nuôi trồng thủy sản: Duy trì diện tích đất nuôi trồng thủy sản hiện có, 

tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh,  

đấy mạnh các phương pháp nuôi thủy sản sinh thái, quy hoạch nuôi thủy sản gắn 

với bảo vệ môi trường  

- Địa hình xã Kháng Chiến hầu hết là đồi núi, độ ẩm khá cao, thích hợp phát 

triển trồng cây công nghiệp, cây nguyên liệu và cây ăn quả các loại. Do đó trong 

thời gian tới trồng rừng là nhiệm vụ quan trọng vừa mang lại lợi ích kinh tế vừa 

góp phần bảo vệ môi trường sinh thái. 

- Đến năm 2030, kinh tế xã Kháng Chiến phát triển theo hướng đa dạng hoá 

sản phẩm nông lâm nghiệp, chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển mô 

hình kinh tế trang trại. Đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp và thương mại 

dịch vụ. 

- Định hướng khu sản xuất tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại. Đây là 

những ngành mang lại hiệu quả kinh tế lớn góp phần quan trọng trong chiến lược 

phát triển kinh tế lâu dài của xã. 

- Quan tâm tạo điều kiện và kêu gọi các doanh nghiệp vào đầu tư trên địa 

bàn xã, tạo việc làm cho người lao động, nâng cao thu nhập cho kinh tế hộ gia 

đình, thường xuyên tuyên truyền giúp đỡ các lao động đi xuất khẩu, học nghề. Tạo 

điều kiện cho các hộ gia đình vay vốn để đầu tư phát triển kinh tế.  

- Khuyến khích kêu gọi các nhà đầu tư vào  đầu tư  xây dựng các cơ sở sản xuất 

vật liêu xây dựng, đảm bảo đáp ứng được nhu cầu xây dựng  trên địa bàn xã. Quy hoạch 

và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư vào các ngành nghề sản xuất sản phẩm từ 

nguyên liệu tai chỗ như khai thác vật liệu xây dựng, gạch bê tông, chế biến gỗ.  
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- Phát triển công nghiệp chế biến và sơ chế nông sản, lâm sản với qui mô 

vừa và nhỏ. Khuyến khích việc sử dụng lao động tại chỗ, tạo điều kiện để nâng cao 

trình độ của người lao động. Phấn đấu tăng tỷ trọng ngành công nghiệp và tiểu thủ 

công nghiệp lên 10% vào năm 2025.  

- Tạo điều kiện cho các hoạt động dịch vụ ngân hàng, tín dụng, khai thác các 

nguồn vốn cho vay đầu tư phát triển sản xuất nhất là các dự án cho Nhân dân vay vốn 

thực hiện xoá đói giảm ngèo, dự án chăn nuôi, trồng cây ăn quả, trồng rừng và phát triển 

kinh tế gia đình. 

- Về dịch vụ thương mại: Khuyến kích việc sử dụng lao động tại chỗ, tạo điều 

kiện nâng cao trình độ của người lao động. Đẩy mạnh phát triển dịch vụ vận chuyển 

hàng hoá và dịch vụ buôn bán, phấn đấu tăng tỷ trọng ngành dịch vụ - thương mại lên 

5%  vào năm 2025. 

- Dịch vụ du lịch: tận dụng thế mạnh cảnh quan thiên nhiên, phong tục tập 

quán, văn hóa địa phương. Khuyến khích các hộ gia đình phát triển các mô hình du 

lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, mô hình Homestay thu hút khách du lịch.  

8. Quy hoạch sử dụng đất: Bảng tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 

(có biểu chi tiết kèm theo) 

9. Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật: 

9.1. Quy hoạch mạng lưới giao thông trên địa bàn xã: Quốc lộ 4A, ĐH.02, 

đường trục xã, đường liên thôn, đường thôn, giao thông chính nội đồng:  

- Quốc lộ 4A: Là trục giao thông chính của xã. Quy hoạch tuyến quốc lộ 4A 

với mặt cắt mở rộng 2 làn xe chạy, mỗi làn 3,0m, vỉa hè mỗi bên 3,0m, chỉ giới 

đường đỏ 12,0m, chỉ giới xây dựng 32m, mặt cắt ngang điển hình (3,0+7,0+3,0)m. 

Chiều dài toàn tuyến 3,5km. Kết cấu đường nhựa. 

- Đường ĐH.02: Tuyến đi qua trục trung tâm xã, mặt đường rộng 6m, lề 

đường 1,25m, chỉ giới đường đỏ 8,5m, mặt cắt ngang điển hình (1,25+6,0+1,25)m. 

Chiều dài toàn tuyến 5,1km. Kết cấu đường nhựa. Đoạn qua trung tâm xã mở rộng 

2 làn xe chạy, mỗi làn 3,5m, vỉa hè mỗi bên 3,0m, chỉ giới đường đỏ 13,0m, mặt 

cắt ngang điển hình (3,0+7,0+3,0)m. chiều dài toàn tuyến qua khu trung tâm 

0,60km. 

- Đường liên xã (tuyến đi xã Trung Thành): ĐH.01- tuyến đường giao thông 

qua các thôn Nà Trà- thôn 1- thôn 2; Nâng cấp mở rộng tuyến giao thông liên xã 

đạt chuẩn cấp A miền núi nền đường rộng trung bình 6,0 ÷ 6,5m, (Mặt cắt 1-1) 

mặt đường rộng 3,5m, lề đường 1,25m, chiều dài tuyến 7,3km, kết cấu áo đường 

bê tông xi măng. Đoạn đường đi qua khu dân cư ( dài khoảng 1,2km) nền đường 

rộng trung bình 8,5 m, mặt đường rộng 3,5m đường bê tông xi măng, lề rộng 2,5m. 

- Đường liên xã đi xã Hùng Sơn (Đường ĐH.03) và Đường nội thôn, đường 

liên thôn  theo tuyến đường đi từ thôn Bản Trại- Hòa Bình, dọc theo sông Kỳ 

Cùng tới thôn 6 đầu tư cải tạo nâng cấp, đường cấp B, nền đường rộng trung bình 

6,0÷ 6,5 m, mặt đường rộng 3,5m, đường bê tông nhựa, lề rộng trung bình 1.25m, 
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chiều dài 10,84 km. Đoạn đường đi qua khu dân cư (dài khoảng 1,2km) nền đường 

rộng trung bình 8,5 m, mặt đường rộng 3,5m đường bê tông xi măng, lề rộng 2,5m. 

- Đường nội đồng, giai đoạn đầu cải tạo nâng cấp các tuyến nội đồng hiện 

có, mở rộng nền đường, giai đoạn sau khi ngành sản xuất nông nghiệp áp dụng 

công nghệ khoa học, cơ giới hóa cần cứng hóa bê tông các tuyến chính nội đồng, 

chiều rộng nền trung bình 3,5 ÷ 4,0m. 

- Giao thông tĩnh: 

+ Tổ chức bến xe nằm trên trục QL4A. Diện tích bến xe khoảng 8.000m2 

+ Các tuyến giao thông cụt 1 làn xe 3,0m ÷ 3,5m có chiều dài ≥ 150m phải 

có điểm quay xe. 

9.2. Định hướng chuẩn bị kỹ thuật: 

Khu vực các thôn bản hiện trạng và khu dân cư phát triển mở rộng được xây 

dựng đảm bảo trên cốt ngập lụt, tận dụng tối đa nền xây dựng hiện trạng, san nền 

cục bộ theo từng công trình, cụm công trình, cân bằng đào, đắp đảm bảo thoát 

nước thuận lợi. 

Xác định cao độ xây dựng khống chế: 210,00m ÷ 211,00m theo tuyến giao 

thông liên xã. 

- Cao độ xây dựng được xác định trên cơ sở tuân thủ theo quy chuẩn hiện 

hành. Cao độ của từng thôn sẽ khác nhau, phụ thuộc vào điều kiện địa hình, thuỷ 

văn của từng thôn trên địa bàn xã. 

- Tại khu vực trung tâm xã và các khu vực bám sát trục đường trung tâm xã, 

cao độ xây dưng khống chế được lấy theo cao độ của trục đường này. Việc san nền 

sẽ theo từng dự án cụ thể.  

- Các khu vực dân cư, các công trình công cộng, trụ sở giữ nguyên cốt hiện 

trạng. Những khu xây dựng, phát triển mới cần cao hơn cốt ngập lụt (HLũ max). Các 

công trình công cộng cần tôn nền tới cao độ HLũ max+ (0,3 - 0,5)m. 

9.3. Quy hoạch cấp điện: 

- Căn cứ bản đồ quy hoạch cấp điện huyện Tràng Định: Xã Kháng Chiến 

các thôn trong xã đã được cấp điện. Tổng chiều dài đường dây trung thế 10,9 km trên 

phạm vi xã, các trạm biến áp hiện trạng vận hành bình thường. Đường dây 0.4 KV 

hiện đã xuống cấp, tiết diện dây nhỏ, cần nâng cấp cải tạo lưới hạ thế đảm bảo cấp 

điện và an toàn cho sử dụng. Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn tại các 

nguồn đạt tỷ lệ 100%. Do vậy hệ thống đường dây và trạm toàn xã cơ bản giữ 

nguyên, nâng cấp cải tạo đảm bảo cấp điện sinh hoạt, sản xuất khu trung tâm và 

các thôn.  

- Hiện trạng tổng công suất 5 trạm biến áp tại xã: 810VA. Nhu cầu dùng 

điện giai đoạn đầu đến năm 2025: 540KVA, giai đoạn sau đến năm 2030: 864 

KVA. Tới năm 2030 bổ sung nâng cấp TBA tại khu trung tâm xã (thôn Bản Nằm) 

9.4. Quy hoạch thông tin liên lạc 
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Xã Kháng Chiến hiện nay nằm trong hệ thống viễn thông của huyện Tràng 

Định.Chính vì vậy khu vực thiết kế luôn được đảm bảo về dung lượng cũng như 

lưu lượng thuê bao khi có nhu cầu. Hiện nay chỉ còn một số cơ quan, trường học 

sử dụng mạng cố định, chủ yếu các thuê bao hiện nay sử dụng mạng không dây. 

Trên địa bàn toàn xã đã được phủ sóng. Khi thực hiện cải tạo nâng cấp và xây 

dựng mới, có khả năng kết nối đồng bộ với mạng viễn thông Quốc gia và thế giới. 

Tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật mạng cáp ngoại vi của Bộ Thông tin và Truyền 

thông. Toàn bộ hệ thống hữu tuyến được được đi nổi cùng với đường dây hạ thế, 

trong giai đoạn dài hạn hệ thống này cần được đi ngầm trong hào tuynel kỹ thuật 

sử dụng chung đảm bảo mỹ quan và thuận tiện cho vận hành, sửa chữa và lắp đặt. 

9.5. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục hạ tầng viễn thông thụ động: 

- Cơ bản ngầm hóa 100% hạ tầng mạng cáp ngoại vi viễn thông tại khu vực 

các tuyến đường khu đô thị, khu công nghiệp xây dựng mới.  

- Tỷ lệ ngầm hóa hạ tầng mạng cáp ngoại vi viễn thông tính theo tuyến 

đường đạt 15 – 20% (chỉ tính các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ và đường đô thị; 

không tính đến hệ thống đường xã, ấp).  

- Tỷ lệ ngầm hóa hạ tầng mạng cáp ngoại vi viễn thông tính theo tuyến 

đường khu vực đô thị đạt 40 – 45% (chỉ tính các tuyến đường nằm trong khu vực 

đô thị).  

- Tỷ lệ sử dụng chung hạ tầng cột treo cáp mới đạt trên 85%.  

- Tỷ lệ sử dụng chung hạ tầng cột ăng ten trạm thu phát sóng thông tin di 

động đạt 40 – 45%.  

- Thực hiện cải tạo, chuyển đổi 25 – 30 % hệ thống cột ăng ten thu phát 

sóng thông tin di động cột ăng ten loại cồng kềnh (A2) sang loại cột ăng ten không 

cồng kềnh (A1) theo hướng thân thiện môi trường, đảm bảo mỹ quan đô thị tại tại 

các khu vực, tuyến đường chính tại khu trung tâm xã, đường trục xã. 

- Hoàn thiện cải tạo hạ tầng mạng cáp ngoại vi (cáp treo trên cột điện lực, 

cột viễn thông) tại khu vực, tuyến đường chính khu trung tâm và khu vực các khu 

du lịch, khu di tích. 

9.6. Định hướng cấp nước: 

a) Quy hoạch cấp nước sinh hoạt 

Hiện nay xã đang sử dụng 2 nguồn nước chính: nước tự chảy và nguồn nước 

ngầm qua hệ thống giếng khoan của các hộ gia đình. Nguồn nước tự chảy qua các 

khe nước hiện chỉ còn một số khe nước còn sử dụng tuy nhiên lưu lượng không 

còn đủ nhu cầu cấp nước như thiết kế. Nguồn nước ngầm hiện nay xã đang sử 

dụng nhiều đối với các cơ quan, trường học và các hộ dân. 

Trong giai đoạn đến năm 2030 sử dụng nguồn nước ngầm giếng khoan bơm 

tăng áp lên bể điều hòa cấp cho khu vực, kết hợp với nguồn nước tự chảy hiện có 

cấp nước sinh hoạt cho các thôn dân cư và khu trung tâm xã, giai đoạn sau năm 

2030 sử dụng nguồn nước mặt sông Kỳ Cùng qua xử lý cấp nước sinh hoạt cho 

toàn xã. Tổng nhu cầu cấp nước đến năm 2030: 571,0 m3/ngđ. 
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b) Quy hoạch cấp nước sản xuất 

Để phục vụ sản xuất nông nghiệp cần giải quyết vấn đề nước tưới, định 

hướng quy hoạch xã đề xuất xây dựng mới 2 trạm bơm, nguồn nước sử dụng nước 

sông Kỳ Cùng, địa điểm nằm trong vùng nước dâng của thủy điện Tràng Định 2, 

trạm bơm  tại bờ sông Kỳ Cùng thuộc thôn 2, trạm bơm này cơ bản phục nước tưới 

cho toàn bộ cánh đồng thôn 1, thôn 2 và thôn 6; xây dựng tuyến mương dẫn nước 

khu vực  trạm bơm mới xây dựng cải tạo nâng cấp các đập dâng tại các suối hiện 

trạng khai thông mương dẫn đáp ứng nhu cầu nước tưới cho nông nghiệp, Đảm 

bảo nguồn nước cho sản xuất nông nghiệp trồng lúa được 2 vụ. 

9.7. Quy hoạch thoát nước thải và vệ sinh môi trường 

a) Quy hoạch thoát nước sinh hoạt 

- Tổng lượng thải đến năm 2025 = 341.25 m3/ng.đ, đến năm 2030 = 409.5 

m3/ng.đ. 

+ Nước thải sinh hoạt từ các hộ dân, các công trình công cộng (sau khi được 

xử lý cục bộ tại chỗ bằng các bể tự hoại) được xả vào hệ thống thoát nước thải của 

dự án. Giai đoạn sau khu vực trung tâm đông dân cư và các công trình công cộng, 

dịch vụ thương mại sẽ dùng giải pháp thoát riêng; bổ sung các tuyến cống bao, 

giếng tách nước bẩn tại các cửa xả nước mưa để thu nước bẩn về trạm xử lý tập 

trung của xã. 

+ Đối với các khu dân cư sống phân tán, rải rác, vận động Nhân dân xây 

dựng nhà vệ sinh theo hình thức tự thấm, xí dội nước và xí 2 ngăn hợp vệ sinh. Đối 

với các hộ gia đình có chăn nuôi tập trung, sẽ xử lý phân gia súc và nước rửa 

chuồng trại bằng các bể Biogas, để tạo khí đốt phục vụ sinh hoạt cũng như làm 

sạch vệ sinh môi trường chuồng trại. Cặn lắng sau bể Biogas được xử lý đạt tiêu 

chuẩn tại hộ gia đình trước khi thoát vào hệ thống thoát nước bên ngoài. 

b) Quy hoạch thoát nước thải 

- Nước thải các xí nghiệp sản xuất phi nông nghiệp: Nước thải các xí nghiệp 

phải được xử lý đạt tới giới hạn B theo QCVN 40:2011 trước khi xả ra môi trường 

bên ngoài. 

- Nước thải y tế: Nước thải phải có hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập 

trung và khử trùng đạt QCVN 14: 2008/BTN-MT trước khi xả ra hệ thống thoát 

nước bên ngoài. 

Nước thải sau khi xử lý là loại nước ngọt, tái sử dụng cho các mục đích: 

phục vụ nông nghiệp, dự phòng cứu hỏa… Chất lượng nước thải sinh hoạt sau khi 

xử lý phải đạt các tiêu chuẩn Việt Nam có hiệu lực: QCVN 08:2008 (Chất lượng 

nước - Tiêu chuẩn chất lượng nước mặt); TCVN 7222 - 2002 Yêu cầu chung về 

môi trường, các trạm xử lý nước thải sinh hoạt tập trung và QCVN: 

14:2008/BTNMT ở khu vực chưa có tái xử lý nước thải tập trung. 

c) Chất thải rắn 

- Tổng lượng chất thải rắn giai đoạn đến năm 2025 = 2,97 tấn/ng.đ, đến năm 

2030 = 4.06 tấn/ng.đ. 
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- Định hướng chất thải rắn của xã được thu gom tập trung, chất thải cần 

được phân loại tại nguồn trước khi cho vào thùng chứa rác, chất thải rắn vô cơ 

được thu gom định kỳ và tận dụng tái chế, chất thải rắn hữu cơ được thu gom trong 

ngày vận chuyển tới khu xử lý của huyện để xử lý. 

- Thành lập đội vệ sinh môi trường thu gom CTR trong các thôn. Các điểm 

tập kết CTR sinh hoạt tại các thôn được bố trí trong bán kính không quá 100m, 

trang bị các thùng đựng CTR công cộng loại 0,5 m3 và xe đẩy tay cho các thôn để 

thu gom và vận chuyển CTR từ các điểm tập kết đến điểm trung chuyển. 

- Bãi rác tập trung bố trí tại thôn Bản Nằm, diện tích khoảng 5.500m2. 

9.8. Quy hoạch nghĩa trang Nhân dân: 

- Giai đoạn đến năm 2030: chỉ tiêu 0,04ha/1000 người. Tổng nhu cầu đất 

nghĩa trang là: 0,156 ha. 

- Các khu nghĩa trang hiện có rải rác tại các khu đất nông nghiệp, lâm 

nghiệp cần được từng bước hạn chế và đóng cửa khoanh vùng cây xanh. Tuyên 

truyền, giải thích cho người dân dần thích nghi với tập quán chôn cất tập trung vì 

môi trường sức khỏe của cộng đồng. 

- Dự kiến khu nghĩa trang được xây dựng theo mẫu chung phù hợp với tập 

quán tâm linh của người dân, có cổng, tường rào bao quanh. Trong nghĩa trang 

trồng cây xanh, có đường đi, mộ xây có hàng lối. Địa điểm dự kiến bố trí tại phía 

Đông Nam thôn Bản Nằm đảm bảo các tiêu chí theo quy định, diện tích khu đất 

khoảng 1,0ha (bao gồm cây xanh, giao thông và các công trình phụ trợ). 

10. Danh mục ưu tiên đầu tư: 

10.1. Giai đoạn 2023-2025 để xã đủ các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới, 

nông thôn mới nâng cao cần ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình sau: 

a) Hạ tầng xã hội: 

- Đầu tư khu trung tâm xã mới tại thôn Bản Nằm. 

- Đầu tư xây dựng Nhà văn hóa các thôn đảm bảo theo quy định phải có sân 

chơi, bãi tập và sinh hoạt cộng đồng. 

- Đầu tư xây dựng Bến xe, công viên cây xanh phục vụ nhu cầu của người 

dân trong xã cũng như toàn huyện. 

b) Hạ tầng kỹ thuật: 

- Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp đường trục xã đạt cấp A miền núi. 

- Cải tạo nâng cấp các tuyến đường thôn, cứng hóa bê tông 100% các tuyến 

đường thôn. 

- Cải tạo, nâng cấp mở rộng tuyến giao thông phục vụ khai thác lâm sản và 

vận chuyển chất thải rắn trên địa bàn xã. 

- Cải tạo, nâng cấp các tuyến cấp nước tự chảy trên địa bàn xã, khai thác 

nguồn nước ngầm trên địa bàn xã phục vụ nhu cầu nước sinh hoạt. Cần ưu tiên các 

cơ sở y tế, giáo dục đảm bảo nước sinh hoạt. 
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- Thủy lợi: 

+ Nâng cấp cải tạo các đập chứa nước, hệ thống kênh mương hiện có phục 

vụ nước tưới cho nông nghiệp. 

+ Đầu tư xây dựng mới trạm bơm nước tại thôn 2, hệ thống mương cấp 

nước cho toàn bộ diện tích đất canh tác lúa nước đảm bảo 2 vụ. 

10.2.Giai đoạn sau: 

a) Hạ tầng xã hội: 

- Đầu tư xây dựng : Các công trình dịch vụ thương mại, du lịch. Các công 

trình sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp. Đầu tư xây dựng hoàn thiện các công 

trình dịch vụ xã hội trên địa bàn xã. 

b) Hạ tầng kỹ thuật: 

- Giao thông: đầu tư xây dựng đường trục xã (đoạn qua trung tâm xã), chiều 

dài 0,6km, các tuyến đường thôn đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác: cấp 

nước, cấp điện, thoát nước và thông tin liên lạc. 

- Cấp nước sinh hoạt: đầu tư xây dựng Nhà máy nước. 

11. Tổng kinh phí dự kiến đầu tư 

Khái toán tổng mức đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật: 111.029,0 triệu đồng 

Khái toán tổng mức đầu tư hệ thống hạ tầng xã hội: 25.100,0 triệu đồng. 

Tổng hợp vốn đầu tư: 136.129,0 triệu đồng. 

12. Quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch 

(Có quy định quản lý quy hoạch kèm theo) 

13. Tiến độ, tổ chức thực hiện: 

Đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Kháng Chiến giai đoạn 2021-2030 

thực hiện 2 giai đoạn; thực hiện giai đoạn 2021 - 2025, định hướng giai đoạn 2026 

- 2030. Cụ thể:  

- Sau khi quy hoạch được duyệt cần tập trung nguồn vốn, nguồn lực để việc 

thực hiện đầu tư xây dựng nông thôn sớm có hiệu quả. 

- Công bố công khai đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Kháng Chiến theo 

quy định để cho Nhân dân được biết thực hiện. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 

vận động để người dân hưởng ứng thực hiện. Hằng năm tập huấn nhằm năng cao 

năng lực cho cán bộ thôn, xã triển khai, thực hiện chương trình xây dựng nông 

thôn mới. 

- Lập kế hoạch các công trình theo thứ tự ưu tiên từng bước xây dựng nông 

thôn mới theo lộ trình. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

UBND xã Kháng Chiến tổ chức công bố công khai nội dung đồ án điều 

chỉnh quy hoạch theo quy định để các tổ chức, cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên 
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quan biết, thực hiện và giám sát việc thực hiện; tổ chức thực hiện quy hoạch được 

duyệt theo quy hoạch; tổ chức lập, trình thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết 

theo quy định; lập chương trình, xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện các dự án ưu 

tiên đầu tư hàng năm và dài hạn; đầu tư xây dựng và cải tạo chỉnh trang trên cơ sở 

huy động mọi nguồn vốn đầu tư hợp pháp. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, trưởng các phòng: Tài 

chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Văn hóa và Thông tin, Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc 

Kho bạc Nhà nước huyện, Chủ tịch UBND xã Kháng Chiến, Thủ trưởng các cơ quan, 

tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Sở Xây dựng Lạng Sơn (b/c); 

- Thường trực Huyện ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Các PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Vũ Đức Thiện 
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Phụ lục 01 

Bảng tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 
(Kèm theo Quyết định số 2793/QĐ-UBND ngày 20/11/2023 của  

UBND huyện Tràng Định) 

 

STT Mục đích sử dụng đất 

Năm 2022 Năm 2030 

  Diện tích Tỉ lệ Diện tích Tỉ lệ 

(ha) (%) (ha) (%) 

I Đất nông nghiệp 2.931,56 91,80 2.803,07 58,18 -128,49 

1 Đất trồng lúa 136,96 4,29 121,71 2,53 -15,25 

2 Đất trồng trọt khác 263,49 8,25 244,19 5,07 -19,3 

3 Đất rừng sản xuất 2.373,36 74,32 2.224,39 46,17 -148,97 

4 Đất rừng phòng họ 152,82 4,79 149,70 3,11 -3,12 

5 Đất rừng đặc dụng 0,00 0,00 0 0,00 0 

6 Đất nuôi trồng thủy sản 3,15 0,10 3,15 0,07 0 

7 Đất làm muối 0,00 0,00 0 0,00 0 

8 Đất nông nghiệp khác 1,78 0,06 59,93 1,24 58,15 

II Đất xây dựng 93,36 2,92 231,46 4,80 138,1 

1 Đất ở HT 56,57 1,77 56,57 1,17 0 

 
Đất ở mới 0,00 0,00 31,23 0,65 31,23 

2 Đất công cộng 4,95 0,15 5,96 0,12 1,01 

3 
Đất cây xanh- thể dục thể 

thao 
0,34 0,01 8,19 0,17 7,85 

4 
Đất tôn giáo- danh lam di 

tích- đình đền 
0,74 0,02 0,74 0,02 0 

5 
Đất công nghiệp- tiểu thủ 

công nghiệp và làng nghề 
3,51 0,11 64,39 1,34 60,88 

6 
Đất khoáng sản và sản xuất 

vật liệu xây dựng 
0,00 0,00 9,73 0,20 9,73 

7 
Đất xây dựng các chức năng 

khác 
0,00 0,00 5,35 0,11 5,35 
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8 Đất hạ tầng kỹ thuật 25,44 0,80 34,46 0,72 9,02 

 
Giao thông 25,44 0,80 27,04 0,56 1,6 

 
Đất xử lý chất thải rắn 0,00 0,00 0,5 0,01 0,5 

 
Đất nghĩa trang- nghĩa địa 0,00 0,00 6,08 0,13 6,08 

 
Đất hạ tầng kỹ thuật khác 0,00 0,00 0,84 0,02 0,84 

9 
Đất hạ tầng phục vụ sản 

xuất 
0,00 0,00 9,73 0,20 9,73 

10 Đất quốc phòng-an ninh 1,82 0,06 5,12 0,11 3,3 

III Đất khác 168,65 5,28 159,04 3,30 -9,61 

 

Đất sông ngòi- kênh rạch- 

mặt nước chuyên dùng 
160,37 5,02 150,76 3,13 -9,61 

 
Đất chưa sử dụng 8,28 0,26 8,28 0,17 0 

V Tổng 3.193,57 100,00 3.193,57 100,00 0 

 


		2023-12-27T14:24:32+0700


		2023-12-28T09:00:45+0700




